
STT Họ và tên MSSV Lớp

1 Bồ Hạo Huy 2005240144 15DHTP04

2 Bồ Hạo Huy 2005240144 15DHTP04

3 Bùi Quốc Trí 2001230980 14DHTH07

4 Cao Tuyết Ngân 2036240235 15DHKDQT01

5 Du Quốc Bảo 2029240041 15DHAV01

6 Dương Thị Diệu 2039230029 14DHTQ01 

7 Dương Thị Tuyết Nga 2013230304 14DHQTKD03

8 Đào Kim Anh 2031240004 15DHQLMT01

9 Đào Phú Toàn 2045240301 15DHKHDL01

10 Đặng Thị Thanh Đào 2041240024 15DHQTTP01

11 Đinh Tuyết Nhi 2029240265 15DHAV01 

12 ĐINH THỊ KIỀU OANH 2023240281 15DHNH05

13 Đỗ Hoàng Long 2023230225 14DHNH-TD 

14 Đỗ Thị Thúy Hằng 2004240075 15DHHH01

15 Đỗ Thị Thúy Hằng 2004240075 15DHHH01

16 Hoàng Dương Thanh Ngân 2043222875 13DHKDTT02

17 Hoàng Gia Bảo Anh 2008240023 15DHSH02

18 Hoàng Ngọc 2033240220 15DHBM05

19 Hoàng Tiến Dũng 2002240137 15DHDT03

20 Hoàng Triệu Ái Vy 2013240425 15DHQTKD04

21 Hồ Thị Hương Giang 2039230042 14DHTQ04 

22 Huỳnh Ngọc Trâm 2013240374 15DHQTKD04 

23 Lâm Hậu Kim Ngân 2036240240 15DHKDQT05

24 Lâm Thị Thanh Nhi 2001240334 15DHTH05

25 Lê Diệu Vy 2004240310 15DHHH04 

26 Lê Hoàng Bảo Trâm 2004240278 15DHHH03 

27 Lê Huỳnh Khoa Thi 2039240284 15DHTQ03

28 Lê Minh Tú 2023240452 15DHNH03

29 Lê Ngọc Trung Nguyên 2029240251 15DHAV02

30 Lê Nguyễn Thuý An 2004240001 15dhhh05



31 Lê Thị Kim Nguyên 2041240133 15DHQTTP01

32 Lê Thị Mộng Thu 2043226200 13DHKDTT02

33 Lê Thị Thanh Xuân 2007240653 15DHKT02

34 Lê Thúy Quỳnh 2036240370 15DHKDQT05

35 Lê Trần Khánh An 2029240005 AV01

36 Lê Trúc Anh 2013240019 15DHQTKD06 

37 Lê Yến Nhi 2039230176 14DHTQ03

38 Mai Thị Thùy Linh 2007240219 15DHKT02

39 Ngô Nguyễn Phụng Tiên 2023240384 15DHNH05

40 Ngô Tâm Phúc 2039240237 15DHTQ01

41 Ngô Võ Tấn Phát 2045240222 15DHKHDL02 

42 Nguyễn Bảo Trân 2040240400 15DHQTMK01

43 Nguyễn Công Toàn 2046240378 15DHCNTC01

44 Nguyễn Danh Hợp 2002240212 15ĐHĐT09

45 Nguyễn Đỗ Bảo Trâm 2005240408 15DHTP01 

46 Nguyễn Hải Đăng 2400200441 15DHHH03

47 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 2034240020 15DHNA04

48 Nguyễn Ngọc Kiều Oanh 2039230195 14DHTQ03

49 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 2029240286 15DHAV02

50 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 2029240286 AV02

51 Nguyễn Ngọc Thùy Trâm 2036240472 15DHKDQT01

52 Nguyễn Ngọc Trạng 2029240451 15DHAV08

53 Nguyễn Ngọc Xuân lan 2029240174 15DHAV02

54 Nguyễn Nguyên Hương 2039240098 15DHTQ01

55 Nguyễn Phước Thịnh 2029240389 15DHAV08

56 Nguyễn Quang Toán 2002240634 15DHDT09

57 Nguyễn Quốc Bảo Linh 2029240183 15DHAV02

58 Nguyễn Tiểu Yến 2041240296 15DHQTTP01

59 Nguyễn Thái Bảo 2029240044 15DHAV02

60 Nguyễn Thanh Thuận 2004240267 15DHHH03

61 Nguyễn Thị Anh Thư 2039230260 14DHTQ03 



62 Nguyễn Thị Minh Thư 2041240226 15DHQTTP

63 Nguyễn Thị Ngọc Diệu 2023240060 15DHNH05

64 Nguyễn Thị Như Ý 2037240603 15DHKTL05

65 Nguyễn Thị Phương Linh 2039240132 15DHTQ05

66 Nguyễn Thị Phương Thảo 2037240425 15DHKTL08

67 Nguyễn Thị Tâm Như 2039240220 15DHTQ01 

68 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2036240404 15DHKDQT01

69 Nguyễn Thị Thảo Trang 2007240556 15DHKT02

70 Nguyễn Thị Thảo Vy 2039240380 15DHTQ01 

71 Nguyễn Thị Thu Thảo 2400240344 15DHQTMK01

72 Nguyễn Thị Thùy Châu 2033240040 15DHBM01

73 Nguyễn Trần Bảo Trâm 2023240399 15DHNH03

74 Nguyễn Trần Chí Dũng 2004240056 15DHHH01

75 Nguyễn Trung Giang 2032240109 15dhtdh08

76 Pasicolan Lại Ngọc Mẫn An 2007240006 15DHKT01

77 Phạm Ngọc Lâm Nguyên 2040240246 15DHQTMK06

78 Phạm Nguyễn Hoàng Ngân 2008240173 15DHSH02

79 Phạm Nguyễn Như Quỳnh 2029240337 15DHAV01

80 Phạm Thanh Ngân 2036240253 15KQQT03

81 Phạm Vân Ni 2029240292 15DHAV01

82 Phan Hoài Bảo Khang 2045240120 15DHKHDL05

83 Phan Hoài Bảo Khang 2045240120 15DHKHDL05

84 Phan Thị Cẩm Na 2039240153 15DHTQ01

85 Phan Thuỳ Trang 2043231460 14DHKDTT01

86 Quách Ngọc Lợi 2047240061 K15DHQTCCU02

87 Tạ Tấn Thủ 2004240258 15DHHH01 

88 Tào Thị Anh Thư 2036240437 15DHKDQT

89 Trần Gia Hân 2008240072 15DHSH02

90 Trần Lê Ngọc My 2004242019 15DHHH03

91 Trần Ngọc Yến Linh 2044240153 15DHTMDT03

92 Trần Nguyễn Diễm Hằng 2008240076 15DHSH02



93 Trần Quy 2004217736 12DHHH02

94 Trần Thanh Nghĩa 2002240404 15DHDT09

95 Trần Thị Thùy Nhung 2004240211 15DHHH05

96 Trịnh Lê Uyển Nhi 2036240313 15DHKQT01 

97 Trịnh Phương Thảo 2007240455 15DHKT10 

98 Trịnh Thị Minh Thư 2036240443 15DHKDQT01

99 Trương Bích Hoàng 2031240024 15DHQLTNMT01

100 Trương Thị Út Hảo 2040230132 14DHQTMK05

101 Võ Gia Bảo 2033240034 15DHBM01 

102 Võ Lê Hoàng Nam 2002240398 15DHDT09

103 Võ Mộng Huỳnh 2007240175 15Dhkt01

104 Võ Thị Thu Hà 2023240091 15DHNH06

105 Võ Thị Xuân Mai 2034240135 15DHNA03

106 Võ Thị Yến Nhi 2036223394 13DHKDQT04


